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Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: 

Mua sắm công cụ, dụng cụ cho các khoa, phòng với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hận – Nhân viên Dược-TTB-VTYT. 

- SĐT: 0973.401.906 

- Địa chỉ email: ngochanbvnd@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTYT, 

Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Đông Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 11h ngày 05 tháng 9 năm 2025 đến trước 17h ngày 16 tháng 9 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2025. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa: Đơn vị báo giá liệt kê chi tiết danh mục các hàng 

hóa yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau: 

STT Tên hàng hóa Thông số 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1  Áo chì chụp C-arm 

Sử dụng cho trong 

phòng chụp máy C-

arm 

cái 5 

2  Bàn kê chi phẫu thuật  
Inox 304, kích thước: 

80x50x100 cm 
cái 2 

3  
Bảng thị lực nhìn gần (lão 

thị) 

Nhựa ABS hoặc chất 

liệu khác có độ bền 
cái 2 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /YTNH-KD 

V/v thông báo mời chào giá 

Đông Ninh Hòa, ngày 05 tháng 9 năm 2025 
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tương đương 

4  Banh mổ Korcher 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

5  
Bẩy thẳng răng hàm nhỏ 

loại lớn 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

6  
Bẩy thẳng răng hàm nhỏ 

loại trung 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

7  
Bộ bóp bóng ambu người 

lớn 

Dùng nhiều lần có thể 

tiệt trùng lại được 
Bộ 1 

8  

Bộ điện cực đo điện não đồ 

cho máy điện não KT88-

2400 

Sử dụng được cho 

máy điện não KT88-

2400 

Bộ 1 

9  

Bộ tiểu phẫu:  

- Cán dao số 4  

- Kiềm kẹp kim: 16 cm  

- Pen cong không mấu: 16 

cm 

- Pen thẳng không mấu: 16 

cm 

- Kéo cắt chỉ thẳng: 10.5 cm 

- Kéo cắt chỉ đầu cong: 10.5 

cm 

- Nhíp không mấu: 14 cm 

- Hộp đựng 

Thép không gỉ hoặc 

chất liệu khác có độ 

bền tương đương 

Bộ 1 

10  Bơm tiêm inox 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

11  Cán dao số 7 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

12  Cân người lớn Có vạch chia rõ ràng cái 2 

13  Cây truyền dịch 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cây 10 

14  Đèn đọc phim 1 phim Loại sử dụng đèn led cái 2 

15  Đèn đọc phim 2 phim Loại sử dụng đèn led cái 2 

16  
Dụng cụ bẩy xương 

Hohmann 43 x 244 mm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

17  
Dụng cụ bẩy xương Mini 

Hohmann 8x160 mm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 
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18  
Dụng cụ dẫn khoan Ø 3.2 - 

4.5 mm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 1 

19  Bộ dụng cụ uốn nẹp chi trên 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

Bộ 2 

20  
Gá thử, gọng thử thị lực Ø 

52-70 mm 

Nhựa ABS hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 1 

21  
Ghê xoay inox 4 chân 

không bánh xe 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 7 

22  
Giá đựng ống nghiệm 10-25 

cm 
Không yêu cầu cái 2 

23  Gọng thử đa năng TiTan 

Nhựa ABS kết hợp 

titan hoặc chất liệu 

khác có độ bền tương 

đương 

cái 2 

24  Hộp để lame kính 50 lame Không yêu cầu cái 2 

25  Hộp đựng bông cồn nhỏ 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cá 16 

26  
Hộp hấp bông tròn inox 

22x20 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 3 

27  
Hộp inox (hộp chống sốc) 

20x10 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

28  
Hộp inox đựng cụ dụng nắp 

rời 30x20x5 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 3 

29  
Hộp ngâm dụng cụ nội soi 

có nắp rời 50x30x10 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

30  Kềm kẹp kim 27 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

31  
Kềm kẹp xương Davie 18 

cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

32  Kéo cắt chỉ 18 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

33  Kéo cắt chỉ nhọn 10,5 cm 
Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 
cái 10 
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tương đương 

34  Kéo thẳng 16 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

35  Kẹp gắp nha khoa 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 10 

36  Khay inox 20x35 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

37  Khay Inox 30x40 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

38  Khay inox 35x50 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

39  Khay quả đậu lớn 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 3 

40  Khoan Tay 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 1 

41  
Kiềm đa năng hàm trên loại 

lớn 150 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

42  
Kiềm đa năng hàm dưới 

loại lớn 151 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

43  
Kiềm nhỏ răng cửa trẻ em 

hàm dưới 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

44  
Kiềm nhỏ răng cửa trẻ em 

hàm trên 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

45  Kính lúp đội đầu 
có đèn, sạc bằng USB 

có hộp đựng 
cái 2 

46  

Lưu lượng kế air 0-15 

lít/phút với đầu nối và núm 

vặn đầu ra 

Kết nối với hệ thống 

khí air âm tường theo 

chuẩn AFNOR 

cái 10 

47  

Lưu lượng kế oxy 0-15 

lít/phút với đầu nối + bình 

làm ẩm 

Kết nối với hệ thống 

khí oxy âm tường 

theo chuẩn AFNOR 

cái 10 

48  Bình làm ẩm oxy 
Kết nói với lưu lượng 

kế oxy gắn tường 
cái 10 

49  Máy đo tim thai Loại cầm tay cái 1 
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50  
Máy huyết áp người lớn + 

ống nghe 
Không yêu cầu Bộ 2 

51  Móc giữ Bone Holer 18cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

52  
Nạo xương Curet 1 đầu 17 

cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 1 

53  Ống đựng pen 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 10 

54  Pen thẳng không mấu 16cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 10 

55  Pen thẳng không mấu 15cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 4 

56  Phẫu tích không mấu 16 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 4 

57  Phẫu tích không mấu 18 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 3 

58  Pipet 100-1000ul Dung tích100-1000ul cái 4 

59  Pipet 10-100ul Dung tích 10-100ul cái 4 

60  Pipet 20-200ul Dung tích 20-200ul cái 5 

61  Pipet 2-20 ul Dung tích 2-20 ul cái 3 

62  Mũi lấy cao răng 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 10 

63  Ống hút nước bọt 
Nhựa tiệt trùng sử 

dụng 1 lần 
Gói 2 

64  Gương nha khoa có cán 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 10 

65  Chổi đánh bóng răng Không yêu cầu cái 2 

66  Sò đánh bóng răng Không yêu cầu cái 2 

67  Thám châm nha khoa Không yêu cầu cái 10 

68  

Tủ đựng thuốc có ngăn Gây 

nghiện – Hướng thần inox 

80x40x160 cm 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 2 

69  Tuốt nơ vít Ø 3.5mm 

Dùng trong y tế sử 

dụng nhiều lần và tiệt 

trùng được 

cái 1 

70  Tuốt nơ vít Ø 4.0mm Dùng trong y tế sử cái 1 
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dụng nhiều lần và tiệt 

trùng được 

71  Tuốt nơ vít Ø 4.5mm 

Dùng trong y tế sử 

dụng nhiều lần và tiệt 

trùng được 

cái 1 

72  Tuốt nơ vít Ø 6.5mm 

Dùng trong y tế sử 

dụng nhiều lần và tiệt 

trùng được 

cái 1 

73  Xe lăn 
Xe lăn dành cho 

người lớn 
cái 2 

74  

Xe tiêm 2 tầng có hộc inox 

304 60x40x75 cm bánh 

chống sốc 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 6 

75  

Xe tiêm 2 tầng có hộc inox 

304 80x50x75 cm bánh 

chống sốc 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 4 

76  

Xe tiêm 2 tầng không hộc 

inox 304 80x50x75 cm 

bánh chống sốc 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 1 

77  

Xe tiêm 3 tầng có hộc inox 

304 65x40x105 cm bánh 

chống sốc 

Inox 304 hoặc chất 

liệu khác có độ bền 

tương đương 

cái 5 

2. Báo giá hợp lệ: 

- Báo giá ghi rõ đơn vị và đóng dấu, giá đã bao gồm thuế và chi vận chuyển, 

giao nhận, bảo hành và các chi phí khác (nếu có). 

- Báo giá phải làm theo mẫu đính kèm nếu không đúng sẽ không hợp lệ. 

3. Đồng tiền chào giá: Việt Nam đồng. 

4. Địa điểm giao hàng:  

Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa. Địa chỉ: 

TDP Phú Thọ 2, P. Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. 

Đề nghị quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm. 

Rất mong quý công ty quan tâm tham dự. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Phòng TCKT (VBĐT); 

- Đăng website: https://muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Đăng website: https://ytnh.com.vn; 

- Lưu: VT, K.D. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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Mẫu báo giá 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa, chúng 

tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng 

sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như 

sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Thông số kỹ 

thuật 
Đơn vị tính Số lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1       

2       

n …      

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. 

..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 

4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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